Phụ lục 01
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH 
VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, UBND HUYỆN
Từ 01/01/2019 đến nay
-----

	STT
	Số & KH văn bản
	Ngày, tháng VB
	Trích yếu
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	I
	Văn bản Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành

	1
	11-HD/HU
	03/02/2021
	Hướng dẫn về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	2
	04-QĐi/HU
	25/5/2018
	Quy định về việc phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	3
	06-QĐ/HU
	30/8/2019
	Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp huyện Yên Phong
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	4
	01-QĐ/HU
	27/7/2020
	Quy định về việc các đồng chí Huyện ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	5
	02-QĐ/HU
	16/10/2020
	Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	6
	04-HD/TC
	14/9/2016
	Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Hướng dẫn số 09-HD/TC ngày 18/11/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Nin.
	Ban Tổ chức Huyện ủy
	

	7
	05-HD/TC
	22/02/2018
	Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Hướng dẫn số 09-HD/TC ngày 18/11/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh.
	Ban Tổ chức Huyện ủy
	

	8
	82-KH/HU
	12/7/2019
	Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	9
	84-KH/HU
	30/9/2019
	Kế hoạch đại hội Đảng các cấp huyện Yên Phong nhiệm kỳ 2020-2025.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	STT
	Số & KH văn bản
	Ngày, tháng VB
	Trích yếu
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	10
	87-KH/HU
	25/11/2019
	Kế hoạch và hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	11
	88-KH/HU
	04/12/2019
	Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Phong khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	12
	05-KH/HU
	21/10/2020
	Kế hoạch và hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp huyện Yên Phong năm 2020.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	13
	11-KH/HU
	03/02/2021
	Kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	14
	28-KH/HU
	18/10/2021
	Kế hoạch và hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp huyện Yên Phong năm 2021.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	15
	34-KH/HU
	25/01/2022
	Kế hoạch về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 28/12/2021 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	16
	527-QĐ/HU
	25/9/2019
	Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	17
	570-QĐ/HU
	26/12/2019
	Quyết định xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2019.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	18
	571-QĐ/HU
	26/12/2019
	Quyết định xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý năm 2019.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	STT
	Số & KH văn bản
	Ngày, tháng VB
	Trích yếu
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	19
	572-QĐ/HU
	26/12/2019
	Quyết định xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	20
	573-QĐ/HU
	26/12/2019
	Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 20219
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	21
	156-QĐ/HU
	19/10/2020
	Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	22
	159-QĐ/HU
	29/10/2020
	Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Huyện ủy với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, bộ phận nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện, Đảng ủy Công an huyện, Đảng ủy Quân sự huyện và thanh tra huyện.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	23
	218-QĐ/HU
	24/12/2020
	Quyết định xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2020.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	24
	219-QĐ/HU
	24/12/2020
	Quyết định xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý năm 2020.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	25
	220-QĐ/HU
	24/12/2020
	Quyết định xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	26
	254-QĐ/HU
	30/12/2020
	Quyết định khen thưởng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	27
	255-QĐ/HU
	30/12/2020
	Quyết định khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020)
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	28
	256-QĐ/HU
	30/12/2020
	Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	29
	616-QĐ/HU
	22/12/2021
	Quyết định xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2021.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	30
	617-QĐ/HU
	22/12/2021
	Quyết định xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý năm 2021.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	31
	618-QĐ/HU
	22/12/2021
	Quyết định xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	32
	640-QĐ/HU
	31/12/2021
	Quyết định khen thưởng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	STT
	Số & KH văn bản
	Ngày, tháng VB
	Trích yếu
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	33
	641-QĐ/HU
	31/12/2021
	Quyết định khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021)
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	34
	642-QĐ/HU
	31/12/2021
	Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	35
	583-BC/HU
	19/12/2019
	Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2019
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	36
	93-BC/HU
	22/12/2020
	Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2020
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	37
	258-BC/HU
	21/12/2021
	Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2021.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	38
	217-BC/HU
	06/09/2021
	Báo cáo danh mục vị trí việc làm và biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các cơ quan tổ chức chính trị - xã hội huyện Yên Phong
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	39
	219-BC/HU
	10/9/2021
	Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quản lý biên chế và gắn với vị trí việc làm giai đoạn 2016-2021 và đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	40
	247-BC/HU
	25/11/2021
	Báo cáo sơ kết công tác luân chuyển cán bộ theo Quy định số 07-QĐ/TU ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	41
	279-BC/HU
	15/02/2022
	Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 08-QĐ/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	42
	
	
	Các quyết định phê duyệt quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	43
	
	
	Các thông báo kết luật về công tác cán bộ.
	
	




	STT
	Số & KH văn bản
	Ngày, tháng VB
	Trích yếu
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	II
	Văn bản Ủy ban nhân dân huyện ban hành

	1
	1224/ĐA-UBND
	31/7/2019
	Đề án về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức giai đoạn 2019- 2021
	UBND huyện Yên Phong
	

	2
	246/ĐA-UBND
	27/02/2020
	Đề về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp giai đoạn 2019 - 2020
	UBND huyện Yên Phong
	

	3
	1247/QĐ-UBND
	02/02/2021
	Quyết định về giao khung biên chế tự chủ giai đoạn 2021-2023 của Ban Quản lý các Dự án xây dựng huyện.
	UBND huyện Yên Phong
	

	4
	6665/QĐ-UBND
	03/7/2019
	Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng 68 năm 2019
	UBND huyện Yên Phong
	

	5
	7884/QĐ-UBND
	07/10/2019
	Quyết định về việc điều chuyển số lượng người làm việc năm 2019
	UBND huyện Yên Phong
	

	6
	6874/QĐ-UBND
	29/7/2019
	Quyết định về việc thu hồi số lượng người làm việc năm 2019
	UBND huyện Yên Phong
	

	7
	13182/QĐ-UBND
	25/12/2019
	Quyết định về giao chỉ tiêu số lượng người làm việc sự nghiệp GDĐT năm học 2019-2020.
	UBND huyện Yên Phong
	

	8
	5012/QĐ-UBND
	23/3/2020
	Quyết định về giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020.
	UBND huyện Yên Phong
	

	9
	8044/QĐ-UBND
	06/7/2020
	Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020
	UBND huyện Yên Phong
	

	10
	13802/QĐ-UBND
	24/11/2020
	Quyết định về giao số lượng người làm việc (biên chế viên chức) và hợp đồng lao động theo Nghị định 68 năm 2020.
	UBND huyện Yên Phong
	

	11
	5304/QĐ-UBND
	27/7/2021
	Quyết định về điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức
	UBND huyện Yên Phong
	

	12
	7235/QĐ-UBND
	11/10/2021
	Quyết định về tạm giao chỉ tiêu số lượng người làm việc (biên chế viên chức) năm học 2021-2022
	UBND huyện Yên Phong
	

	13
	1567/QĐ-UBND
	21/02/2022
	Quyết định về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc (biên chế viên chức) năm học 2021-2022
	UBND huyện Yên Phong
	

	14
	1569/QĐ-UBND
	21/02/2022
	Quyết định về việc tam giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lương người làm việc (biên chế viên chức) và hợp đồng lao động theo Nghị định 68 năm 2022
	UBND huyện Yên Phong
	

	STT
	Số & KH văn bản
	Ngày, tháng VB
	Trích yếu
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	15
	2020/KH-UBND
	31/12/2018
	Kế hoạch về tiếp tục thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2019
	UBND huyện Yên Phong
	

	16
	806/KH-UBND
	05/6/2020
	Kế hoạch về luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2020
	UBND huyện Yên Phong
	

	17
	840/KH-UBND
	11/5/2021
	Kế hoạch về luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021
	UBND huyện Yên Phong
	

	18
	1902/KH-UBND
	19/11/2020
	Kế hoạch về xét tuyển lại viên chức sự nghiệp theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
	UBND huyện Yên Phong
	

	19
	2038/KH-UBND
	05/10/2021
	Kế hoạch về xét tuyển viên chức làm việc trong khung biên chế tự chủ của Ban Quản lý các Dự án xây dựng huyện Yên Phong năm 2021
	UBND huyện Yên Phong
	

	20
	1528/KH-UBND
	16/9/2019
	Kế hoạch về xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh CHT Quân sự cấp xã huyện Yên Phong năm 2019
	UBND huyện Yên Phong
	

	21
	180/KH-UBND
	17/02/2020
	Kế hoạch về xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã huyện Yên Phong
	UBND huyện Yên Phong
	

	22
	1049/KH-UBND
	14/7/2020
	Kế hoạch về xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã huyện Yên Phong
	UBND huyện Yên Phong
	

	23
	135/TB-UBND
	25/12/2019
	Thông báo ngày của UBND huyện Yên Phong về kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
	UBND huyện Yên Phong
	

	24
	130/TB-UBND
	03/12/2020
	Thông báo về kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
	UBND huyện Yên Phong
	

	25
	155/TB-UBND
	30/11/2021
	Thông báo về kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
	UBND huyện Yên Phong
	

	26
	3285/QĐ-UBND
	05/4/2021
	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch nguồn cán bộ quản lý trường học giai đoạn 2016-2021
	UBND huyện Yên Phong
	



	STT
	Số & KH văn bản
	Ngày, tháng VB
	Trích yếu
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	27
	5520/QĐ-UBND
	01/6/2020
	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch nguồn cán bộ quản lý trường học giai đoạn 2016-2021
	UBND huyện Yên Phong
	

	28
	2276/QĐ-UBND
	15/4/2022
	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch nguồn cán bộ quản lý trường học năm 2022
	UBND huyện Yên Phong
	

	29
	
	
	Các quyết định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý
	UBND huyện Yên Phong
	

	30
	
	
	Các quyết định về luân chuyển, điều động, tiếp nhận, biệt phái đối với công chức, viên chứcthuộc UBND huyện
	UBND huyện Yên Phong
	

	31
	
	
	Các quyết định về chế độ, chính sách tiền lươngđối với cán bộ, công chức, viên chứcthuộc UBND huyện
	UBND huyện Yên Phong
	

	32
	
	
	Các quyết định khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện
	UBND huyện Yên Phong
	




Phụ lục số 02

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH
 VỀ PHÂN CÔNG CÁC ĐỒNG CHÍ CẤP ỦY PHỤ TRÁCH,
THEO DÕI KHỐI - NGÀNH - XÃ, THỊ TRẤN
Từ 01/01/2019 đến nay
-----

	STT
	Số & KH văn bản
	Ngày, tháng VB
	Trích yếu
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	1
	30-NQ/HU
	31/8/2015
	Nghị quyết về phân công nhiệm vụ cấp uỷ phụ trách, theo dõi khối - ngành - xã, thị trấn.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	2
	74-NQ/HU
	05/12/2016
	Nghị quyết về phân công nhiệm vụ cấp uỷ phụ trách, theo dõi khối - ngành - xã, thị trấn.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	3
	445-QĐ/HU
	04/4/2019
	Quyết định về phân công nhiệm vụ cấp uỷ phụ trách, theo dõi khối - ngành - xã, thị trấn.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	4
	581-QĐ/HU
	30/01/2020
	Quyết định về phân công nhiệm vụ cấp uỷ phụ trách, theo dõi khối - ngành - xã, thị trấn
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	

	5
	59-QĐ/HU
	03/7/2020
	Quyết định về phân công nhiệm vụ cấp uỷ phụ trách, theo dõi khối - ngành - xã, thị trấn.
	Ban Thường vụ Huyện ủy
	




